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1. JEM và JIC  

1.1 Bộ NN-PTNT/Cục Kiểm lâm sẽ 

quyết định địa điểm đặt Ban thư 

ký của JIC (trước đây là Văn 

phòng thường trực FLEGT). Lưu 

ý: Chức năng của Ban thư ký của 

JIC được quy định cụ thể trong 

Quy chế hoạt động của JIC (RoP)  

Bộ NN-PTNT/Cục Kiểm 

lâm 

 Đã hoàn thành.  

Bộ NN-PTNT đã ban hành Quyết 

định số 1234/QĐ-BNN-TCCB ngày 

4/5/2024 về việc kiện toàn Ban chỉ 

đạo về FLEGT và Lacey; và Quyết 

định số 1296/QĐ-BNN-TCCB ngày 

8/5/2024 về việc kiện toàn Văn 

phòng thường trực Ban chỉ đạo về 

FLEGT và Lacey.   

Văn phòng thường trực FLEGT đã 

được kiện toàn trực thuộc Phòng 

Khoa học, Công nghệ và Hợp tác 

quốc tế của Cục Kiểm lâm. 

 

1.2 Các Phiên họp JEM đột xuất Các đồng chủ tịch JEM 

Văn phòng Thường trực 

FLEGT/Cục Kiểm lâm – 

Phòng HTQT 

Được tổ chức theo yêu 

cầu để duy trì tiến độ 

Cuộc họp JEM lâm thời được tổ 

chức vào tháng 07/2024 

 

1.3 Phiên họp JEM/JIC-7 Ban thư ký của JIC/Văn 

phòng Thường trực 

FLEGT/Cục Kiểm lâm – 

Phòng HTQT 

Phiên họp JIC-7 sơ bộ 

dự kiến tổ chức vào 

Quý 2 hoặc Quý 3 

năm 2024 

Cuộc họp JEM-7 vào tháng 12/2024 Phiên họp JIC-7 dự kiến tổ chức 

vào Quý 1 năm 2025.  
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1.4 Công bố các văn bản của JIC – 

Biên bản các phiên họp JIC, các 

Quyết định của JIC, Báo cáo 

thường niên chung, các văn bản 

liên quan khác 

(Lưu ý: đối với các thay đổi trong 

sắp xếp tổ chức ở cả 2 phía Việt 

Nam và EU, cần xây dựng các 

trang web chính thức nhằm phổ 

biến các văn bản này) 

Bộ NN&PTNT/Cục Kiểm 

lâm 

Tổng vụ Môi trường Ủy 

ban châu Âu/Phái đoàn 

Liên minh châu Âu 

 Đang thực hiện. 

Trang web của FPD hiện đang được 

nâng cấp và sẽ đăng tải các thông tin 

liên quan đến VPA/FLEGT và 

VNTLAS. 

Phái đoàn Liên minh châu Âu sẽ 

liên hệ với Tổng vụ Môi trường 

về vị trí phù hợp từ phía EU để 

đăng tải các báo cáo thường niên 

và biên bản các Phiên họp. 

Báo cáo cho JEM/JIC-7 về tình 

trạng công bố các văn bản. 

2. Báo cáo thường niên chung (năm 2021, 2022 và 2023) 

2.1 Các bên của JEM sẽ xem xét và 

góp ý cho bản dự thảo Báo cáo 

thường niên chung năm 2022 

Các đồng chủ tịch JEM Cuối tháng 11/2023 Đã hoàn thành.  

2.2 Hoàn thiện dự thảo Báo cáo 

thường niên chung trên cơ sở góp 

ý từ JEM   

Thúc đẩy viên về 

VPA/FLEGT 

Tuần thứ nhất của 

tháng 12/2023 

Đã hoàn thành.  

2.3 Trình Báo cáo thường niên chung 

năm 2021 và 2022 cho JEM phê 

duyệt  

Ban thư ký của JIC/Cục 

Kiểm lâm – Phòng HTQT 

Phiên họp JIC-6 

Tháng 12/2023 Đã hoàn thành. Cả hai bên sẽ cùng công bố các 

báo cáo (Hoạt động 1.4) 
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2.4 Dự thảo Báo cáo thường niên 

chung năm 2023 và chia sẻ với các 

Đồng chủ tịch JEM để xem xét và 

góp ý 

Ban thư ký của JIC/Cục 

Kiểm lâm – Phòng HTQT 

Các đồng chủ tịch JEM 

Cuối tháng 5/2024 Đang thực hiện. Dự thảo báo cáo đã 

được chia sẻ với các bên vào tháng 

07/2024. 

 

JEM sẽ rà soát và hoàn thiện dự 

thảo báo cáo để trình JIC-7.  

2.5 Trình Báo cáo thường niên chung 

năm 2023 cho JIC phê duyệt (tại 

Phiên họp JIC-7 hoặc bằng văn 

bản) 

Ban thư ký của JIC/Cục 

Kiểm lâm – Phòng HTQT 

Giữa năm 2024  Trình JIC phê duyệt báo cáo năm 

2023. 

Hai bên sẽ cùng công bố các báo 

cáo (Hoạt động 1.4) 

3. Đánh giá cơ sở về giám sát tác động của VPA/FLEGT 

3.1 Cục Kiểm lâm/Bộ NN-PTNT chỉ 

định đơn vị chịu trách nhiệm về 

giám sát tác động của 

VPA/FLEGT 

Cục Kiểm lâm/Bộ NN-

PTNT 

Cuối tháng 12/2023 Đã hoàn thành. Văn phòng thường 

trực FLEGT đặt tại Phòng 

KHCN&HTQT của Cục Kiểm lâm. 

 

3.2 Cung cấp Bảng Ma trận các chỉ số 

giám sát tác động (IMIM) đã được 

cụ thể hóa cho EU, Cục Kiểm lâm 

và các bên liên quan khác  

Nhóm tư vấn (Mekong 

Economics), Dự án hỗ trợ 

VPA của GIZ/FPD 

Tuần thứ nhất tháng 

12/2023 

Đã hoàn thành.  

3.3 Gửi cho Cục Kiểm lâm danh sách 

các dữ liệu cần cung cấp (nêu cụ 

thể chỉ số, nguồn khảo sát, dữ liệu 

cần có, cơ quan/bộ ngành nào). 

Nhóm tư vấn (Mekong 

Economics), Dự án hỗ trợ 

VPA của GIZ/FPD 

Tuần thứ hai tháng 

12/2023 

Đã hoàn thành.  
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3.4 Gửi đề nghị cung cấp dữ liệu cho 

các cơ quan/bộ ngành (dựa trên 

danh sách các dữ liệu cần cung 

cấp được xác định trong Hoạt 

động 3.3) 

Cục Kiểm lâm / Văn phòng 

Thường trực FLEGT 

Cuối tháng 12/2023  Đã hoàn thành. Đề nghị cung cấp dữ 

liệu đã được gửi trong tháng 3/2024, 

đã nhận dữ liệu vào tháng 4/2024. 

 

3.5 Chia sẻ kết quả đánh giá báo cáo 

của các chủ thể ngoài nhà nước mà 

Nhóm đánh giá kỹ thuật độc lập đã 

thực hiện 

Dự án hỗ trợ VPA của 

GIZ/Cục Kiểm lâm 

Cuối tháng 1/2024 Đã hoàn thành. Kết quả đánh giá báo 

cáo đã được gửi cho các chủ thể 

ngoài nhà nước vào tháng 4/2024, và 

cuộc họp đánh giá được tổ chức vào 

tháng 5/2024.  

 

3.6 Hoàn thiện Đề cương nhiệm vụ, 

thuê tuyển tư vấn và thực hiện 

nghiên cứu về (i) dân tộc thiểu số 

và (ii) thương mại gỗ trong nước 

Dự án hỗ trợ VPA của 

GIZ/FPD, các tư vấn 

Tháng 12/2023 – 

tháng 4/2024 

Đã hoàn thành. 

Báo cáo về thị trường gỗ nội địa đã 

được hoàn thành vào tháng 07/2024 

và kết quả đã được đưa vào đánh giá 

cơ sở. 

Dự thảo báo cáo về dân tộc thiểu số 

đã hoàn thành vào tháng 11/2024.  

 

3.7 Tổng hợp dữ liệu và phân tích Nhóm tư vấn Mekong 

Economics, và Nhóm Công 

tác giám sát tác động 

(IMTG) 

Tháng 2-4/2024 Đã hoàn thành. 
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3.8 Xây dựng dự thảo báo cáo đánh 

giá cơ sở về giám sát tác động của 

VPA/FLEGT 

Nhóm tư vấn Mekong 

Economics, Nhóm IMTG, 

và Dự án hỗ trợ VPA của 

GIZ/FPD  

Tháng 5/2024  Đã hoàn thành. 

 

 

3.9 Tham vấn về dự thảo báo cáo đánh 

giá cơ sở về giám sát tác động của 

VPA/FLEGT 

Nhóm tư vấn Mekong 

Economics, Nhóm IMTG, 

và Dự án hỗ trợ VPA của 

GIZ/FPD 

JEM  

Nhóm nòng cốt đa bên 

Tháng 5-6/2024 Đang thực hiện. 

Dự thảo báo cáo sẽ được trình bày 

tại Cuộc họp Nhóm Nòng cốt lần thứ 

13 và Phiên họp JEM-7 vào tháng 

12/2024. 

Dự thảo báo cáo sẽ được gửi cho 

các bên để lấy ý kiến góp ý và hội 

thảo tham vấn các bên liên quan 

sẽ được tổ chức vào tháng 

01/2025. 

3.10 Hoàn thiện báo cáo đánh giá cơ sở 

về giám sát tác động của 

VPA/FLEGT và trình bày cho 

JEM/JIC-7 

Nhóm tư vấn Mekong 

Economics, Nhóm IMTG, 

và Dự án hỗ trợ VPA của 

GIZ/FPD 

Giữa năm 2024 Đang thực hiện. Báo cáo cuối sẽ được trình tại 

JIC-7. 

4. Quy chế về thủ tục trọng tài của VPA/FLEGT 

4.1 Bộ NN-PTNT tổ chức tham vấn 

nội bộ với các chuyên gia pháp 

luật của các bộ, ngành liên quan về 

dự thảo lời văn của quy chế và các 

điểm chưa thống nhất (Điều 20) 

Bộ NN-PTNT, Bộ Tư pháp, 

Bộ Ngoại giao 

Cuối tháng 12/2023 Chưa thực hiện.  

4.2 Họp trực tuyến với chuyên gia 

pháp luật hai bên để thảo luận và 

Ban thư ký của JIC/Cục 

Kiểm lâm – Phòng HTQT 

Cuối tháng 1/2024 Chưa thực hiện.  
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thống nhất về các điểm nổi bật 

(Điều 20 của dự thảo quy chế) 

Bao gồm Tổng vụ Môi 

trường EC, Phái đoàn EU, 

Bộ NN-PTNT, Bộ Tư pháp, 

Bộ Ngoại giao  

4.3 EU tiến hành tham vấn liên ngành 

về dự thảo quy chế 

Tổng vụ Môi trường EC Tháng 2-3/2024   

4.4 Thống nhất về các điều chỉnh hoặc 

chỉnh sửa cuối cùng đối với dự 

thảo quy chế và kiểm tra sự thống 

nhất giữa các bản tiếng Anh và 

tiếng Việt của dự thảo quy chế 

Ban thư ký của JIC/Cục 

Kiểm lâm – Phòng HTQT, 

Phái đoàn EU, Tổng vụ 

Môi trường EC 

Tháng 3/2024   

4.5 Tổng vụ Môi trường EC đệ trình 

Hội đồng EU thông qua quy chế 

Tổng vụ Môi trường EC Tháng 4-5/2024   

4.6 Trình Phiên họp JIC-7 thông qua 

quy chế  

JIC-7 Giữa năm 2024   

5. Danh sách các loài rủi ro cao 

5.1 Các bên của JEM xem xét và góp 

ý dự thảo các quyết định của JIC: 

Quyết định 1 – Lời văn sửa đổi 

của Mục 6.3.7.4, Phụ lục V của 

Hiệp định VPA/FLEGT 

Các đồng chủ tịch JEM Cuối tháng 11/2023 Đã hoàn thành.  
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Quyết định 2 – Quy trình, thủ tục 

đề xuất và đánh giá các loài rủi ro 

cao bổ sung 

5.2 Trình các quyết định cho JIC-6 

phê duyệt 

Ban thư ký của JIC/Cục 

Kiểm lâm – Phòng HTQT 

Phiên họp JIC-6 

Tháng 12/2023 Đã hoàn thành. 

Hai quyết định đã được Thứ trưởng 

Bộ NN-PTNT và Đại sứ EU ký tại 

Phiên họp JIC-6 vào tháng 1/2024. 

 

5.3 Việt Nam quyết định về các thủ 

tục hành chính cần thiết để thực 

hiện các tiêu chí liên quan đến 

“các loài nhập khẩu lần đầu vào 

Việt Nam” (ví dụ như cách đánh 

giá rủi ro của các loài mới nhập 

khẩu) 

Cục Kiểm lâm, Tổ công tác 

kỹ thuật (TWG) hỗ trợ 

 Đang thực hiện. 

Bộ NN-PTNT/Cục Kiểm lâm đã 

công bố danh sách cập nhật các loài 

đã nhập khẩu vào Việt Nam vào 

ngày 29/12/2023 và 1/7/2024. 

Bộ NN-PTNT/Cục Kiểm lâm sẽ 

chuẩn bị và công bố thông tin về 

danh sách loài – theo Nghị định 

120/2024/ND-CP sửa đổi, bổ 

sung Nghị định 102 về VNTLAS.   

5.4 Cục Kiểm lâm cập nhật cho 

JEM/JIC-7 về tình trạng của các 

danh sách loài rủi ro cao 

Cục Kiểm lâm   Cập nhật cho JEM/JIC-7. 

6. Danh sách các quốc gia/vùng địa lý tích cực 

6.1 EU gửi góp ý về dự thảo mới nhất 

của Nghị định 102 sửa đổi 

Phái đoàn EU, Tổng vụ môi 

trường EC 

Cuối tháng 11/2023 Đã hoàn thành.  

6.2 JEM thông báo cho JIC-6 về các 

công việc mà Tổ công tác kỹ thuật 

đã thực hiện để xây dựng phương 

Phiên họp JIC-6 Tháng 12/2023 Đã hoàn thành.. 
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pháp và danh sách các quốc 

gia/vùng địa lý tích cực, và về các 

điểm nổi bật trình JIC xem xét và 

quyết định 

6.3 Cục Kiểm lâm/Bộ NN-PTNT xây 

dựng và công bố danh sách các 

quốc gia/vùng địa lý tích cực đã 

điều chỉnh 

Cục Kiểm lâm/Bộ NN-

PTNT 

 Đang thực hiện. Bộ NN-PTNT/Cục Kiểm lâm sẽ 

chuẩn bị và công bố thông tin về 

danh sách vùng địa lý rủi ro – 

theo Nghị định 120/2024/ND-CP. 

6.4 Cục Kiểm lâm cập nhật cho 

JEM/JIC-7 về tình trạng của danh 

sách các quốc gia/vùng địa lý tích 

cực 

Cục Kiểm lâm   Cập nhật cho JEM/JIC-7. 

7. Danh sách các hệ thống chứng chỉ tự nguyện và chứng chỉ quốc gia được công nhận 

7.1 JEM trình phương pháp đánh giá 

các hệ thống chứng chỉ tự nguyện 

và chứng chỉ quốc gia được công 

nhận cho JIC-6 xem xét và phê 

duyệt  

Phiên họp JIC-6 Tháng 12/2023 Đã hoàn thành. 

Phương pháp đã được phê duyệt tại 

Phiên họp JIC-6. 

 

7.2 Việt Nam tiến hành đánh giá và 

công bố danh sách các hệ thống 

chứng chỉ tự nguyện và chứng chỉ 

quốc gia được công nhận dựa trên 

trên phương pháp đã thống nhất 

Cục Kiểm lâm, Tổ công tác 

kỹ thuật (TWG) hỗ trợ, và 

Dự án hỗ trợ VPA của 

GIZ/FPD 

 Đang thực hiện.  Bộ NN-PTNT/Cục Kiểm lâm sẽ 

chuẩn bị và công bố thông tin về 

việc công nhận các hệ thống 

chứng chỉ theo Nghị định 

120/2024/ND-CP 
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7.3 Cục Kiểm lâm cập nhật cho 

JEM/JIC-7 về tình trạng của danh 

sách các hệ thống chứng chỉ được 

công nhận 

Cục Kiểm lâm   Cập nhật cho JEM/JIC-7. 

8. Lộ trình mở rộng Hệ thống phân loại doanh nghiệp (ECS) 

8.1 JEM thông báo cho JIC về các đề 

xuất của Tổ công tác kỹ thuật 

(TWG) về cách tiếp cận theo giai 

đoạn đối với ECS, và phạm vi đối 

tượng của ECS trong Nghị định 

102 sửa đổi 

Phiên họp JIC-6 Tháng 12/2023 Đã hoàn thành. 

Cập nhật về công việc đã được trình 

bày tại Phiên họp JIC-6 vào tháng 

1/2024. 

 

8.2 Tổ chức khảo sát thực địa và các 

cuộc họp tham vấn để đánh giá bài 

học kinh nghiệm của việc thực 

hiện Thông tư số 21/2021/TT-

BNNPTNT 

Cục Kiểm lâm, Tổ công tác 

kỹ thuật (TWG) hỗ trợ, và 

Dự án hỗ trợ VPA của 

GIZ/FPD 

Quý 1 năm 2024 Các lớp tập huấn về ECS cho các 

doanh nghiệp và cán bộ kiểm lâm đã 

được tổ chức bởi Dự án hỗ trợ VPA 

của GIZ/Cục Kiểm lâm. 

 

8.3 Cục Kiểm lâm xây dựng và trình 

Bộ NN-PTNT phê duyệt Thông tư 

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

21/2021/TT-BNNPTNT theo Nghị 

định 102 sửa đổi và lộ trình đã 

thống nhất đối với ECS 

Cục Kiểm lâm, Tổ công tác 

kỹ thuật (TWG) hỗ trợ, và 

Dự án hỗ trợ VPA của 

GIZ/FPD 

Trong năm 2024  Việc sửa đổi Thông tư 21 dự kiến 

được thực hiện trong năm 2025 – 

theo Nghị định 120/2024/ND-CP 
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8.4 Bộ NN-PTNT/Cục Kiểm lâm bảo 

đảm kinh phí thiết lập hệ thống 

quản lý thông tin điện tử cho ECS 

Bộ NN-PTNT/Cục Kiểm 

lâm 

Trong năm 2024  Dự kiến cho năm 2025-2026. 

8.5 Cục Kiểm lâm cập nhật cho 

JEM/JIC-7 về tình trạng của ECS 

Cục Kiểm lâm   Cập nhật cho JEM/JIC-7. 

9. Đánh giá tính sẵn sàng vận hành của Hệ thống VNTLAS (“đánh giá thử”) 

9.1 JEM thông báo và đề xuất trình 

JIC-6 về đề xuất thử nghiệm cách 

tiếp cận và phương pháp đánh giá 

tính sẵn sàng vận hành của Hệ 

thồng VNTLAS trong năm 2024 

(“đánh giá thử”) 

Phiên họp JIC-6 Tháng 12/2023 Đã hoàn thành. 

Phiên họp JIC-6 đã phê duyệt đề 

xuất thực hiện đánh giá. 

 

9.2 Hoàn thiện và thống nhất về Điều 

khoản tham chiếu, xây dựng kế 

hoạch chi tiết, thuê tuyển tư vấn và 

tiến hành đánh giá thử 

Cục Kiểm lâm và Dự án hỗ 

trợ VPA của GIZ/FPD, các 

tư vấn 

Tháng 12/2023 – 

tháng 4/2024 

Đã thực hiện. 

Dự thảo báo cáo đánh giá đã được 

trình cho Cục Kiểm lâm và Phái 

đoàn Liên minh châu Âu xem xét và 

đánh giá vào tháng 06/2024. 

Cuộc họp tham vấn dự thảo báo cáo 

đã được tổ chức vào tháng 07/2024. 

Báo cáo cuối cùng được trình vào 

tháng 08/2024. 
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9.3 Báo cáo kết quả đánh giá thử cho 

JEM/JIC-7 

Cục Kiểm lâm và Dự án hỗ 

trợ VPA của GIZ/FPD, các 

tư vấn 

Giữa năm 2024 Đang thực hiện. Trình bày kết quả của đánh giá và 

đề xuất các hoạt động tiếp theo tại 

JEM/JIC-7. 

10. Nhóm nòng cốt đa bên 

10.1 Cập nhật danh sách thành viên của 

Nhóm nòng cốt 

Điều chỉnh danh sách các chức 

năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt 

động của Nhóm nòng cốt dựa trên 

khuyến nghị từ báo cáo đánh giá 5 

năm Nhóm nòng cốt và thống nhất 

của các thành viên. 

Quyết định về vi trí, trách nhiệm 

và loại thông tin trực tuyến về 

Nhóm nòng cốt (hiện nay trang 

thông tin đang được quản lý bởi 

Trung tâm Giáo dục và Phát triển) 

Xây dựng đề xuất mở rộng sự 

tham gia của các bên liên quan ở 

địa phương vào các hoạt động của 

Nhóm nòng cốt, bao gồm người 

trồng rừng, doanh nghiệp, cơ quan 

cấp tỉnh (theo khuyến nghị từ báo 

Các thành viên Nhóm nòng 

cốt 

Các đồng chủ tịch Nhóm 

nòng cốt 

Ban thư ký của JIC/Cục 

Kiểm lâm – Phòng HTQT 

Dự án hỗ trợ VPA của 

GIZ/FPD 

Cuối tháng 3/2024 Đang thực hiện. 

Cuộc họp lâm thời giữa Đồng chủ 

tịch và một số thành viên đã được tổ 

chức vào tháng 07/2024 để thảo luận 

về hoạt động của Nhóm Nòng cốt. 

Danh sách thành viên Nhóm nòng 

cốt đã được cập nhật. 

Chức năng, nhiệm vụ và phương 

thức hoạt động của Nhóm Nòng cốt 

đã được điều chỉnh dựa trên Đánh 

giá 5 năm Nhóm nòng cốt, được nhất 

trí tại Cuộc họp Nhóm nòng cốt lần 

thứ 12 vào tháng 12/2023 và Cuộc 

họp JEM/JIC-6 vào tháng 01/2024. 

Các đồng chủ tịch phản hồi về các 

chủ đề thảo luận tại Cuộc họp 

Nhóm Nòng cốt lần thứ 13. 
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cáo đánh giá 5 năm Nhóm nòng 

cốt) 

10.2 Xây dựng ý tưởng Diễn đàn 

FLEGT lần thứ 2 tổ chức trong 

năm 2024 (đề xuất chủ đề, nội 

dung, danh sách đại biểu, kinh phí, 

cách thức tổ chức, …)  

Các thành viên Nhóm nòng 

cốt 

Các đồng chủ tịch Nhóm 

nòng cốt 

Dự án hỗ trợ VPA của 

GIZ/FPD 

Cuối tháng 3/2024 Chưa thực hiện. Các đồng chủ tịch phản hồi về các 

chủ đề thảo luận tại Cuộc họp 

Nhóm Nòng cốt lần thứ 13. 

10.3 Tham vấn về dự thảo báo cáo đánh 

giá tác động của VPA/FLEGT 

Nhóm tư vấn Mekong 

Economics, Nhóm IMTG, 

và Dự án hỗ trợ VPA của 

GIZ/FPD 

Các thành viên Nhóm nòng 

cốt 

Tháng 5-6/2024 Chưa thực hiện. Trình bày dự thảo báo cáo tại 

Cuộc họp Nhóm Nòng cốt lần thứ 

13, và tham vấn thêm vào tháng 

01/2025. 

10.4 Tổ chức Cuộc họp lần thứ 13 

của Nhóm nòng cốt trước Phiên 

họp JEM/JIC-7 

Các đồng chủ tịch Nhóm 

nòng cốt 

 

Giữa năm 2024  Tháng 12/2024. 

10.5 Tổ chức Diễn đàn FLEGT lần thứ 

2 

 Quý 2 hoặc Quý 3 

năm 2024 

Đang chờ xử lý.  

 


